
Phụ lục I
TEMPLATE IMPORT GIÁ DỊCH VỤ KĨ THUẬT ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI CSKCB

(Đính kèm Công văn số           /BHXH-GĐBHYT ngày        tháng         năm 2024 của BHXH tỉnh Hưng Yên)

TT Chỉ tiêu Định
dạng

Kích
thước tối

đa
Diễn giải Bắt buộc

1 STT Số 6 Số thứ tự ghi từ 1 đến hết

2 MA_TUONG_DUONG Chuỗi 50
Ghi mã DVKT theo quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế
ban hành. Trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Y tế, BHXH Việt
Nam.

x

3 TEN_DVKT_PHEDUYET Chuỗi 1024 Tên dịch vụ kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT x

4 TEN_DVKT_GIA Chuỗi 1024 Tên DVKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện hoặc giường bệnh
theo khoa, khám bệnh theo các chuyên khoa của cơ sở KCB x

5 PHAN_LOAI_PTTT Số 3

Ghi phân loại phẫu thuật thủ thuật:
1 - Thủ thuật loại 1
2 - Thủ thuật loại 2
3 - Thủ thuật loại 3
4 - Thủ thuật loại Đặc Biệt
5 - Phẫu thuật loại 1
6 - Phẫu thuật loại 2
7 - Phẫu thuật loại 3
8 - Phẫu thuật loại Đặc Biệt

6 DON_GIA Số Ghi giá dịch vụ khám, chữa bệnh được phê duyệt x
7 GHI_CHU Chuỗi 1000

8 QUYET_DINH Chuỗi 255 Ghi số Quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được áp dụng tại cơ
sở khám chữa bệnh x

9 TU_NGAY Số 8
Ghi ngày CSKCB TB bằng văn bản và gửi danh mục đề nghị áp dụng theo
định dạng YYYYMMDD (trong đó YYYYMMDD là 4 ký tự năm + 2 ký
tự tháng + 2 ký tự ngày)

x

10
DEN_NGAY

Số 8 Ghi hiệu lực của quyết định được phê duyệt theo định dạng YYYYMMDD
(trong đó YYYYMMDD là 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày)
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